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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Hòa 

Bình, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 28 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 19 và 20/4/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Thái Lan.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 1304 /SYT-NVY ngày 29/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa điểm 

trước khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, 

thị xã 

Tỉnh 

1. 1 Nguyễn Lương Mạnh 1962 Nam Thanh Nguyên Thanh Liêm Hà Nam Lào 06/4/2021 20/4/2021 0989076090   

2. 2 Nguyễn Văn Quyền 1990 Nam Hoàng Văn Thục Hoàng Mai Hà Nội Lào 06/4/2021 20/4/2021 0962994590   

3. 3 Nguyễn Trí Tuệ 1989 Nam TT Phú Xuyên Phú Xuyên Hà Nội Thái Lan 06/4/2021 20/4/2021 0355377077   

4. 7 Nguyễn Thị Tảo 1972 Nữ Mương Hóa TP Hòa Bình Hòa Bình Thái Lan 06/4/2021 20/4/2021 0844551992   

5. 8 Nguyễn Bạch Lâng 1984 Nam Cam Lam Cam Ranh Khánh Hòa Lào 05/4/2021 19/4/2021 0938353497   

6. 9 Nguyễn Duy Anh 1982 Nam Bình Tân TP Vinh Nghệ An Lào 05/4/2021 19/4/2021 0979781978   

7. 1

0 
Hồ Văn Nông 1973 Nam Hưng Phúc TP Vinh Nghệ An Lào 05/4/2021 19/4/2021   0989005000 

8. 1

1 
Nguyễn Văn Thành 1984 Nam Nghi Kim TP Vinh Nghệ An Lào 05/4/2021 19/4/2021 0976280758   

9. 1

2 
Nguyễn Sỹ Thoan 1977 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021 0983715197   

10. 1

3 
Phạm Thành Công 1981 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021   0989692906 

11. 1

4 
Lê Văn Linh 1976 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021 0979200574   

12. 1

5 
Nguyễn Công Ảnh 1997 Nam Hưng Yên Hưng Nguyên Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021 0967385514   

13. 1

6 
Nguyễn Kế Đức 1991 Nam Nghi Xá Nghi Lộc Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021 0362449905   

14. 1

7 
Trần Văn Hoan 1974 Nam Quỳnh Lâm Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021   0987786374 



15. 1

8 
Mai Văn Tư 1990 Nam Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021 0326360279   

16. 1

9 
Phạm Xuân Phú 1979 Nam Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021   0972695848 

17. 2

0 
Nguyễn Ngọc Đạt 1996 Nam Cát Văn Thanh Chương Nghệ An Lào 06/4/2021 20/4/2021 0971265435   

18. 2

1 
Nguyễn Xuân Hòa 1979 Nam Minh Nông Việt Trì Phú Thọ Lào 06/4/2021 20/4/2021 0915899002   

19. 2

2 
Nguyễn Quốc Khả 1987 Nam Ngọc Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng Lào 05/4/2021 19/4/2021 0982073399   

20. 2

3 
Chương Thị Nương 1991 Nữ Hải Vân Như Thanh Thanh Hóa Thái Lan 05/4/2021 19/4/2021   0984577041 

21. 2

4 
Lê Minh Đức 2018 Nam Hải Vân Như Thanh Thanh Hóa Thái Lan 05/4/2021 19/4/2021   0984577041 

22. 2

5 
Đinh Thị Phương 1987 Nữ Hải Vân Như Thanh Thanh Hóa Thái Lan 05/4/2021 19/4/2021   0984577041 

23. 2

6 
Ngô Văn Thanh 1996 Nam Hải Vân Như Thanh Thanh Hóa Thái Lan 05/4/2021 19/4/2021 0984577041   

24. 2

7 
Lê Thị Hà 1998 Nữ Hải Vân Như Thanh Thanh Hóa Thái Lan 05/4/2021 19/4/2021 0984577041   

25. 2

8 
Đoàn Văn Dũng 1985 Nam Hoàng Quỳ Hoàng Hóa Thanh Hóa Lào 06/4/2021 20/4/2021   0981124036 

26. 2

9 
Lê Thế Hùng 1976 Nam Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 06/4/2021 20/4/2021 0359374332   

27. 3

0 
Lê Thế Thắng 2017 Nam Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 06/4/2021 20/4/2021     

28. 3

1 
Lê Kim Tân 1994 Nam Vân Sơn Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 06/4/2021 20/4/2021 0374693682   

 

Danh sách này có 28  người./. 
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